
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Sbd Họ Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú

1 1 Nguyễn Thúy An 28/10/1991 Cao đẳng điều dưỡng

2 2 Dương Thị Ánh 28/08/1993 Cao đẳng điều dưỡng

3 3 Ngô Thị Cảnh 12/09/1990 Cao đẳng điều dưỡng

4 4 Trần Thị Hà 23/06/1993 Cao đẳng điều dưỡng

5 5 Phan Thị Hải 27/07/1993 Cao đẳng điều dưỡng

6 6 Trịnh Thị Hằng 15/11/1995 Cao đẳng điều dưỡng

7 7 Trần Thị Hiền 06/01/1990 Cử nhân điều dưỡng

8 8 Hoàng Thị Hoa 03/03/1993 Cao đẳng điều dưỡng

9 9 Nguyễn Thị Hoan 24/11/1993 Cử nhân điều dưỡng

10 10 Nguyễn Thị Hồng Hoan 12/04/1994 Cao đẳng điều dưỡng

11 11 Hồ Văn Hoàng 05/09/1993 Cao đẳng điều dưỡng

12 12 Nguyễn Thị Ngọc Huyên 16/05/1993 Cao đẳng điều dưỡng

13 13 Lê Thị Thu Hường 30/04/1995 Cao đẳng điều dưỡng

14 14 Nguyễn Thị Lan 12/05/1993 Cao đẳng điều dưỡng

15 15 Phạm Thị Ngọc Liên 17/01/1994 Cao đẳng điều dưỡng

16 16 Nguyễn Thị Luyến 19/08/1993 Cao đẳng điều dưỡng

17 17 Lê Thị Nga 18/03/1994 Cao đẳng điều dưỡng

18 18 Nguyễn Thị Ngấm 11/01/1992 Cao đẳng điều dưỡng

19 19 Đỗ Mai Mỹ Ngọc 20/10/1988 Cao đẳng điều dưỡng

20 20 Trần Thị Ánh Ngọc 11/05/1992 Cao đẳng điều dưỡng

21 21 Trần Thị Thanh Nhàn 28/01/1994 Cao đẳng điều dưỡng

22 22 Mai Thị Phương 26/01/1994 Cao đẳng điều dưỡng

23 23 Phạm Thị Phương 10/09/1994 Cao đẳng điều dưỡng

24 24 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 12/09/1994 Cao đẳng điều dưỡng

25 25 Hà Thị Sen 31/07/1991 Cao đẳng điều dưỡng

26 26 Phạm Minh Tuấn 06/07/1995 Cao đẳng điều dưỡng

27 27 Phạm Thị Thanh Tuyền 20/07/1991 Cao đẳng điều dưỡng

28 28 Trần Minh Thành 24/05/1993 Cao đẳng điều dưỡng

29 29 Nguyễn Thị Thúy 24/01/1995 Cao đẳng điều dưỡng

30 30 Hoàng Thị Anh Thư 01/07/1994 Cao đẳng điều dưỡng

31 31 Lê Thị Kim Thương 10/07/1993 Cao đẳng điều dưỡng

32 32 Vy Thị Kim Thương 03/09/1994 Cao đẳng điều dưỡng

33 33 Nguyễn Thị Tố Uyên 05/02/1992 Cao đẳng điều dưỡng

34 34 Phạm Thị Thu Vân 18/07/1993 Cao đẳng điều dưỡng

35 35 Nguyễn Thị Thảo Vi 08/04/1993 Cao đẳng điều dưỡng

36 36 Nguyễn Hữu Viễn 01/05/1992 Cao đẳng điều dưỡng
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Sbd Họ Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú

1 1 Nguyễn Tuấn Anh 17/07/1991 Bác sĩ đa khoa

2 2 Nguyễn Thị Hoàng Cung 01/02/1991 Bác sĩ đa khoa

3 3 Hoàng Văn Chiến 11/11/1991 Bác sĩ đa khoa

4 4 Quách Văn Du 05/04/1991 Bác sĩ đa khoa

5 5 Kiên Tấn Hiếu 19/09/1991 Bác sĩ đa khoa

6 6 Quảng Thị Kim 12/07/1992 Bác sĩ đa khoa

7 7 Nguyễn Thanh Minh 10/09/1992 Bác sĩ đa khoa

8 8 Hà Văn Quí 01/12/1991 Bác sĩ đa khoa

9 9 Lê Đăng Quỳnh 10/07/1984 Bác sĩ đa khoa

10 10 Mai Xuân Tâm 01/11/1991 Bác sĩ đa khoa

11 11 Quách Thị Thanh 03/09/1991 Bác sĩ đa khoa

12 12 Phan Thị Thân 06/12/1992 Bác sĩ đa khoa

13 13 Phan Thị Thanh Thúy 24/04/1991 Bác sĩ đa khoa

14 14 Hồ Thị Thùy Trang 15/11/1988 Bác sĩ đa khoa

15 15 Phan Văn Trọng 01/12/1990 Bác sĩ đa khoa

16 16 Trần Thị Kim Uyên 22/05/1992 Bác sĩ đa khoa

17 17 Nguyễn Hữu Vương 05/02/1991 Bác sĩ đa khoa

TỔNG CỘNG: 17 NGƯỜI

Stt Sbd Họ Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú

18 18 Trần Thị Vân Anh 04/08/1995 Cao đẳng xét nghiệm

19 19 Nguyễn Thị Hương 14/10/1991 Cao đẳng xét nghiệm

20 20 Đặng Văn Nhật 17/07/1993 CĐ kỹ thuật hình ảnh y học

21 21 Nguyễn Đình Ý 09/07/1992 CĐ kỹ thuật hình ảnh y học

22 22 Lê Hoàng Dũng 13/10/1992 Cao đẳng dược

23 23 Nguyễn Văn Được 05/09/1977 Cao đẳng dược

24 24 Vi Thị Hiền 20/06/1992 Cao đẳng dược

25 25 Phạm Kim Loan 15/05/1995 Cao đẳng dược

26 26 Đàm Thị Hoài Thương 29/03/1993 Cao đẳng dược

TỔNG CỘNG: 09 NGƯỜI

Stt Sbd Họ Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú

27 27 Lê Thị Ngọc Ánh 06/03/1988 Cử nhân kế toán

28 28 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 29/07/1992 Cao đẳng kế toán

29 29 Trần Thị Nguyệt 10/03/1990 Cao đẳng kế toán

30 30 Ngô Thị Kim Phụng 25/11/1986 Cử nhân kế toán

31 31 Nguyễn Ngọc Thảo Trâm 19/01/1995 Cao đẳng kế toán

32 32 Nguyễn Ngọc Thi 14/11/1992 Cử nhân luật

TỔNG CỘNG: 06 NGƯỜI
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